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Thu thập/đo lường dữ liệu:
• Yêu cầu cốt lõi với các chỉ số

Thước Đo Thông Minh: 
Đối với 1.1.2 & 5.4.4:
• Thu thập dữ liệu/đo lường cơ 

bản
• Thiết lập mục tiêu
• Lập kế hoạch hành động (bao 

gồm trong kế hoạch quản lý)

Tuân thủ:
• Các yêu cầu cốt lõi hiện hành

Thu thập/đo lường dữ liệu:
• Các yêu cầu cải tiến L1 cốt lõi và 

bắt buộc với các chỉ số

Thước Đo Thông Minh:
1.1.2 & 5.4.4: 
• Thực hiện hành động, đo lường 

tiến độ hướng tới mục tiêu, điều 
chỉnh hành động nếu cần

Tất cả Thước đo Thông minh hiện hành 
khác: 
• Thu thập dữ liệu/đo lường cơ bản
• Thiết lập mục tiêu
• Lập kế hoạch và bắt đầu hành 

động (bao gồm trong kế hoạch 
quản lý)

Tuân thủ:
• Các yêu cầu cốt lõi hiện hành

Thu thập/đo lường dữ liệu:
• Các yêu cầu cải tiến L1 cốt lõi và bắt buộc với 

các chỉ số

Tất cả Thước đo Thông minh hiện hành:
• Thực hiện hành động, đo lường tiến độ 

hướng tới mục tiêu, điều chỉnh hành động 
nếu cần

Tuân thủ:
• Các yêu cầu cốt lõi hiện hành
Vào cuối năm 3:
• Các yêu cầu cải tiến L1 bắt buộc 
• Đạt mục tiêu với thước đo thông minh hiện 

hành

THANH TRA ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT 1 

Thu thập/đo lường dữ liệu:
• Yêu cầu cốt lõi với các chỉ số: nhất 

quán, đầy đủ, chính xác?

Thước Đo Thông Minh:
Đối với 1.1.2 & 5.4.4, hãy kiểm tra:
• Đo lường nhất quán, đầy đủ, chính 

xác?
• Thiết lập mục tiêu?
• Hành động bao gồm trong kế hoạch 

quản lý?

Tuân thủ:
• Các yêu cầu cốt lõi hiện hành

THANH TRA GIÁM SÁT 1 và 2

Thu thập/đo lường dữ liệu:
• Các yêu cầu cải tiến L1 cốt lõi và bắt buộc 

với các chỉ số: nhất quán, đầy đủ, chính 
xác?

Thước Đo Thông Minh:
• Tiến độ đo lường cho tất cả thước đo 

thông minh hiện hành: nhất quán, đầy 
đủ, chính xác?

• Các hành động được thực hiện và điều 
chỉnh nếu cần (kế hoạch quản lý)?

Tuân thủ:
• Các yêu cầu cốt lõi hiện hành

THANH TRA ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT 2

Thu thập/đo lường dữ liệu:
• Các yêu cầu cải tiến L1 cốt lõi và bắt 

buộc với các chỉ số: nhất quán, đầy đủ, 
chính xác?

Thước Đo Thông Minh:
• Tiến độ đo lường cho tất cả thước đo 

thông minh hiện hành: nhất quán, đầy 
đủ, chính xác?

• Các hành động đã thực hiện và mục 
tiêu đạt được (kế hoạch quản lý)?*

Tuân thủ:
• Các yêu cầu cải tiến L1 cốt lõi và bắt 

buộc hiện hành

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4

*Đơn vị sở hữu chứng nhận từ chối sự không phù hợp chỉ dựa trên cấp độ của thước đo thông minh. Tổ chức chứng nhận kiểm tra xem tất cả dữ liệu 
đã được thu thập chính xác chưa và liệu đơn vị sở hữu chứng nhận (CH) có thực hiện các hành động đã xác định hay không. 

Dữ liệu đầu tiên cho thước đo thông minh được gọi là đường cơ sở, vì dữ liệu tiếp theo sẽ được so sánh với dữ liệu này.

Thước đo thông minh và chỉ số

info@ra.orgrainforest-alliance.org

Rainforest Alliance trải rộng trên 70 quốc gia bao gồm nông dân và cộng đồng lâm nghiệp, công ty, chính phủ, xã hội dân sự và hàng triệu cá nhân. Chúng ta cùng 
nhau kết nối để bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, hành động vì khí hậu, thúc đẩy quyền và cải thiện sinh kế của người dân nông thôn.

TẠI SAO LÀ CHỈ SỐ? 

Việc đo lường các chỉ số hàng năm có thể giúp đơn vị sở hữu chứng nhận quản lý trang trại tốt hơn, đưa ra quyết định sáng suốt hơn, định lượng và 
hiển thị tốt hơn lợi ích của các thực hành bền vững. Dữ liệu chỉ số giúp đơn vị sở hữu chứng nhận và Rainforest Alliance theo dõi những cải tiến đã đạt 
được và cung cấp thông tin chi tiết về hỗ trợ cần thiết.

TẠI SAO LÀ THƯỚC ĐO THÔNG MINH? 

Thước đo thông minh là chỉ số có mục tiêu. Đơn vị sở hữu chứng nhận đặt mục tiêu dựa trên bối cảnh, nguồn lực và tham vọng của họ. Họ xác định 
các hành động cần thiết để hướng tới mục tiêu và với sự trợ giúp của dữ liệu chỉ số của thước đo thông minh sẽ giúp họ theo dõi tiến độ và điều chỉnh 
hành động nếu cần. 


